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Lời nói đầu 

 
Tiêu chuẩn cơ sở TCCS03:2022/VNRA – Nghiệm thu kiến trúc tầng trên – 

Phần Duy tu và Bảo quản do Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam biên soạn trên 

cơ sở TCCS 01:2012/VNRA có cập nhật, điều chỉnh, bổ sung một số quy định 

phù hợp thực tế. Cục Đường sắt Việt Nam thẩm tra và công bố theo Quyết định 

số 513/QĐ-CĐSVN ngày 29 tháng 9 năm 2022 
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TIÊU CHUẨN NGHIỆM THU KIẾN TRÚC TẦNG TRÊN ĐƯỜNG SẮT 

PHẦN: DUY TU VÀ BẢO QUẢN 

 

1. Phạm vi áp dụng 

1.1. Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm mục đích đảm bảo chất lượng 

công tác Duy tu và bảo quản đường sắt, đảm bảo an toàn chạy tàu, phù hợp với 

qui phạm khai thác kỹ thuật đường sắt và qui trình bảo dưỡng đường sắt hiện 

hành, phù hợp với yêu cầu chạy tàu, khả năng cấp phát và sử dụng vật tư hiện 

tại. 

1.2. Tất cả những đoạn đường và bộ ghi khi tiến hành Duy tu và bảo quản 

phải được nghiệm thu theo tiêu chuẩn này. 

1.3. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường 

sắt của các công trình Duy tu và bảo quản (dùng cho tuyến đường sắt khổ 

1000mm, 1435mm và đường lồng). 

1.4. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các chi tiết kiến trúc tầng trên đường sắt 

đang được sử dụng trên đường sắt Việt Nam. Đối với các kỹ thuật mới, công 

nghệ mới, vật liệu mới chưa được sử dụng trên đường sắt Việt Nam hoặc đã 

được sử dụng nhưng chưa có đánh giá cụ thể, sẽ không đề cập đến trong tiêu 

chuẩn này, sau này khi sử dụng hoặc có đánh giá cụ thể sẽ được cập nhật, bổ 

sung sau. 

2. Tài liệu viện dẫn 

- Nghị định số Nghị định 06/2021/NĐ-CP quản lý chất lượng, thi công và 

bảo trì công trình xây dựng 

- Thông tư số 03/2021/TT-BGTVT ngày 8/2/2021 của bộ giao thông vận 

tải quy định về quản lý, bảo trì kết câu hạ tâng đường săt quôc gia 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN08:2018/BGTVT về khai thác đường 

sắt 

- Quy trình bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia ban hành kèm theo 

quyết định số 2320/QĐ-BGTVT ngày 30/06/2015 của Bộ GTVT. 

- Quy trình công nghệ sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt ban hành theo 

Quyết định số 171/QĐ-BGTVT ngày 25/02/2000 của Bộ Giao thông vận tải. 

3. Định nghĩa 

3.1. Cấp duy tu, bảo dưỡng: được tiến hành thường xuyên để đề phòng hư 

hỏng của từng chi tiết, bộ phận công trình. 

3.2. Cấp bảo quản: được tiến hành khi có hư hỏng ở một số chi tiết của bộ 

phận công trình nhằm khôi phục chất lượng ban đầu của các chi tiết đó. 

3.3. Nhiệt độ thi công lắp đặt ray: Nhiệt độ môi trường khi thi công lắp đặt 

ray hàn liền đường không mối nối. 
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3.4. Nhiệt độ khoá đường thiết kế: Nhiệt độ ray tại thời điểm khoá chặt các 

liên kết ray tà vẹt ở một hoặc cả hai bên ray, lúc này trong một hoặc cả hai bên 

ray không có ứng suất nhiệt.  

3.5. Ray tiêu chuẩn: Ray có chiều dài thông dụng tương ứng với từng loại 

ray (với ray theo tiêu chuẩn GB Trung Quốc hoặc ΓOCT Nga là 12,5m hoặc 

25m). 

3.6. Ray hàn dài: Các ray tiêu chuẩn được hàn nối lại với nhau ở công 

xưởng hoặc xưởng tạm ở hiện trường. 

3.7. Đường sắt thông thường: Đường sắt có các ray tiêu chuẩn nối với nhau 

bằng các thanh nối ray (lập lách) và bulông. 

3.8. Ray hàn liền đường không mối nối: Đoạn đường sắt có ray hàn dài 

hoặc nhiều ray hàn dài hàn với nhau có đủ 3 khu vực: Khu vực cố định - Khu 

vực co dãn - Khu đệm điều chỉnh co dãn. 

3.9. Lực nhiệt độ (PT) trong ray hàn liền của đường không mối nối: Lực 

nén hoặc kéo theo phương dọc ray hàn liền của đường không mối nối do biến 

động nhiệt độ 

PT =  δ . F = 25 . F . ΔT   

3.10. Ứng suất nhiệt (δ) trong ray hàn liền của đường không mối nối: Ứng 

suất nén hoặc kéo theo phương dọc ray hàn liền của đường không mối nối do 

biến động nhiệt độ 

 δ = E . ΔL / L = E . α . ΔT  

3.11. Khu vực co giãn của dải ray hàn liền đường không mối nối (LT): Khu 

vực hai đầu dải ray hàn đường không mối nối co hoặc dãn dưới biến động nhiệt 

độ: 

LT = (E . F . α . ΔT)/p (với E - mô đun đàn hồi; α - hệ số giãn nở thép ray; 

ΔT - chênh lệch nhiệt độ ray và nhiệt độ khoá đường; p - lực cản dịch chuyển 

dọc tà vẹt của lớp đá balát; F - tiết diện ray). 

3.12. Khu vực cố định của dải ray hàn liền đường không mối nối (LC): Khu 

vực có ứng suất nhiệt của dải ray hàn đường không mối nối dưới biến động nhiệt 

độ. 

LC = L – 2 x LT 

3.13. Khu đệm điều chỉnh co dãn đường không mối nối: Gồm 3 hoặc 5 cầu 

ray tiêu chuẩn (12,5m hoặc 25m) đặt ở cuối dải ray hàn liền hoặc giữa hai dải 

ray hàn liền đường không mối nối để điều chỉnh co dãn. 

3.14. Khe co dãn: Thiết bị co dãn tự do để triệt tiêu dãn nở của dải ray hàn 

liền đường không mối nối thay cho các cầu ray điều chỉnh co dãn (khu đệm điều 

chỉnh co dãn). 

3.15. Tà vẹt: Chi tiết đặt dưới ray có tác dụng đảm bảo khổ đường và 

truyền lực từ ray xuống nền. 
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3.16. Tà vẹt bê tông dự ứng lực: Tà vẹt bê tông liền khối cốt thép có ứng 

lực trước bằng phương pháp kéo trước hoặc sau bó cốt thép. 

3.17. Phụ kiện liên kết ray tà vẹt: Nhóm phụ kiện dùng kẹp chặt ray vào tà 

vẹt. 

3.18. Lực cản ngang tà vẹt của lớp đá balát: Lực cản dịch chuyển tà vẹt của 

lớp đá balát theo phương ngang với tim đường (vuông góc ray). 

3.19. Lực cản dọc tà vẹt của lớp đá balát: Lực cản dịch chuyển tà vẹt của 

lớp đá balát theo phương dọc với tim đường (vuông góc tà vẹt). 

3.20. Kết cấu tầng trên đường sắt: Ray, tà vẹt, phụ kiện liên kết ray tà vẹt, 

phụ kiện nối ray (thanh nối, bulông), ghi, đá balát, lớp đệm subbalat (nếu có) tạo 

thành kết cấu tầng trên  đường sắt. 

4. Áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trên tuyến đường sắt  

Để đảm bảo chất lượng Duy tu và bảo quản đường và ghi được tốt, các đơn 

vị quản lý phải thực hiện đầy đủ công tác nghiệm thu và kiểm tra qui định trong 

tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn chất lượng đường và ghi trong công tác Duy tu và 

bảo quản, căn cứ vào mức độ sai, lượng điểm sai để đánh giá, có phân biệt giữa 

Duy tu và bảo quản, tương ứng với từng cấp tốc độ chạy tàu. Tốc độ này căn cứ 

vào công lệnh tốc độ chạy tàu và giao nhiệm vụ kế hoạch Duy tu và bảo quản 

trên đường chính và đường nhánh. 

Đối với các đoạn đường đèo nguy hiểm và đề phòng tàu xuống dốc có thể 

vượt quá tốc độ qui định, nên chất lượng đường phải đảm bảo tốt hơn đường ở 

những nơi khác có cùng tốc độ. Và tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng Duy tu và 

bảo quản của các đoạn đường đèo này phải trên một cấp tốc độ qui định (thí dụ: 

tốc độ qui định trên đường đèo là V  30 km/h, phải đánh giá chất lượng trong 

Duy tu và bảo quản trên một cấp, tức là phải theo tiêu chuẩn:  0 < V  60 km/h). 

Về ghi, tiêu chuẩn cấp tốc độ lấy theo tốc độ hướng thẳng qua ghi, tốc độ này 

được qui định trong lệnh tốc độ chạy tàu. Đối với các đường đón gửi tàu và các 

đường phụ khác trong ga, lấy theo tiêu chuẩn cấp V  30 km/h. 

5. Trình tự tiến hành nghiệm thu và kiểm tra 

Trước khi tiến hành nghiệm thu và kiểm tra công tác Duy tu và bảo quản, 

phải kiểm tra công tác quản lý, nội nghiệp và đối với việc kiểm tra công tác bảo 

quản hàng quý phải đi áp máy trước. 

Việc kiểm tra công tác quản lý, nội nghiệp nhằm đánh giá trách nhiệm 

trong công tác quản lý cầu đường, thực hiện qui trình bảo dưỡng đường sắt (chế 

độ kiểm tra định kỳ, kiểm tra tuần đường và chỉ đạo hiện trường của Cung 

trưởng v.v...). Việc đi áp máy nhằm kiểm tra tổng quát hiện trường để có nhận 

xét chung và quyết định kiểm tra đo đạc kỹ các điểm xấu đã phát hiện. 

6. Thời gian tổ chức nghiệm thu chất lượng duy tu 

Hàng tháng các Công ty quản lý đường sắt phải tổ chức nghiệm thu nội bộ 

các đoạn đường, các bộ ghi đã giao kế hoạch duy tu trong tháng mà các cung 
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đường, đội đường đã hoàn thành, kết hợp với việc điều tra giao kế hoạch duy tu 

tháng sau. 

7. Nội dung kiểm tra nội nghiệp trước khi kiểm tra đường và ghi 

Trước khi đo đạc, nghiệm thu ở hiện trường phải tiến hành kiểm tra công 

tác quản lý, nội nghiệp (các văn bản, sổ sách, kho tàng v.v...). Qua kiểm tra công 

tác quản lý nội nghiệp, nếu không có đầy đủ các văn bản pháp lý qui định (vật 

liệu, ray, tà vẹt, ghi v.v... cấp phát không đảm bảo tiêu chuẩn) để loại trừ các 

nguyên nhân khách quan làm chất lượng đường không đảm bảo tiêu chuẩn, thì 

khi đo đạc nghiệm thu ở hiện trường, chất lượng đường sẽ chỉ đánh giá do 

nguyên nhân chủ quan. Đồng thời qua kiểm tra nội nghiệp so sánh với thực tế ở 

hiện trường để biết rõ những vật tư đã được cấp phát có được sử dụng đúng mục 

đích và đầy đủ không. 

8. Cách đánh giá và cho điểm các loại công tác 

Cách đánh giá chất lượng và cho điểm của mỗi loại công tác về đường và 

ghi như sau: 

8.1. Về đường: 

8.1.1. Năm công tác: Nền đá; nền đường + mương rãnh + cây cỏ; cọc mốc 

+ biển hiệu + tín hiệu; vật liệu; đường ngang. 

- Không có điểm vi phạm tiêu chuẩn, tất cả đều đúng kỹ thuật kích thước 

qui định và đẹp mắt là tốt cho điểm 10. 

 Không có điểm vi phạm tiêu chuẩn, nhưng không đảm bảo kỹ thuật (như 

rãnh tuy có thoát nước, nhưng chưa đúng kích thước, có mốc biển đủ, nhưng 

không đúng qui cách và chữ viết; nền đá có gọn sạch, thoát nước nhưng không 

làm băng kết, đá dăm chưa điều hoà, còn đánh đống; vật liệu thay ra tuy đã đưa 

về ga và kho nhưng xếp chưa gọn gàng, ngăn nắp v.v) là Trung bình cho điểm 5. 

- Có một điểm vi phạm tiêu chuẩn là Kém cho điểm 1. 

8.1.2. Mười một công tác còn lại: Cự ly, thủy bình, cao thấp phương 

hướng; chèn tà vẹt; phụ tùng nối giữ; ray; tà vẹt; đầu mối ray; khe hở ray; kích 

thước nền đá. 

- Các điểm đo đều đạt tiêu chuẩn trên cho phép là Tốt cho điểm 10. 

- Có một điểm đo vừa đạt tiêu chuẩn cho phép là Trung bình cho điểm 5. 

- Có một điểm đo đạt tiêu chuẩn dưới cho phép là Kém cho điểm 1. 

8.2. Về ghi: Chung cho các loại công tác. 

- Các điểm đo đều đạt tiêu chuẩn trên cho phép là Tốt cho điểm 10. 

- Có một điểm đo vừa đạt tiêu chuẩn cho phép là Trung bình cho điểm 5. 

- Có một điểm đo đạt tiêu chuẩn dưới cho phép là Kém cho điểm 1. 

(Cách đánh giá, cho điểm về đường và ghi theo quy định tại Phụ lục A) 
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9. Đánh giá chất lượng bằng điểm bình quân 

Điểm bình quân của một đoạn đường hoặc một bộ ghi bằng tổng số điểm 

của các loại công tác kiểm tra chia cho số công tác kiểm tra. Điểm bình quân 

này phản ánh chất lượng duy tu của một đoạn đường và một bộ ghi. Nó đạt loại: 

- Tốt: Nếu điểm bình quân đạt từ 8 trở lên. 

- Trung bình: Nếu điểm bình quân đạt từ 5 đến dưới 8. 

- Kém: Nếu điểm bình quân đạt dưới 5. 

10. Quy định về chất lượng đường và ghi được nghiệm thu 

Việc duy tu của một đoạn đường và một bộ ghi chỉ đạt yêu cầu về chất 

lượng và được nghiệm thu sản phẩm khi:  

10.1. Điểm bình quân của một đoạn đường và một bộ ghi đó phải đạt từ 

trung bình trở lên. 

10.2. Điểm chất lượng của 6 loại công tác chính (cự ly, thủy bình, phương 

hướng, cao thấp, chèn tà vẹt, phụ tùng nối giữ) phải đạt từ trung bình trở lên. 

Trường hợp điểm bình quân đạt trung bình và điểm chất lượng của 6 công 

tác chính đều đạt trung bình trở lên, nhưng điểm chất lượng của 1 trong số 

những công tác còn lại đạt dưới trung bình thì phải định ngày sửa chữa xong và 

phúc tra những điểm sai quá tiêu chuẩn. Đặc biệt 1 trong 6 công tác chính không 

đạt trung bình thì phải tổ chức nghiệm thu lại mặc dù điểm bình quân đạt từ 

trung bình trở lên. 

Trường hợp điểm bình quân không đạt trung bình thì phải định ngày sửa 

chữa xong các sai sót và tổ chức nghiệm thu lại. 

(Cách đánh giá, cho điểm về đường và ghi theo quy định tại Phụ lục A) 

11. Quy định về thời gian bảo hành sản phẩm 

Những đoạn đường và bộ ghi làm duy tu đạt yêu cầu về chất lượng và được 

nghiệm thu, phải giữ vững tiêu chuẩn chất lượng (bảo hành) trong 3 tháng kể từ 

ngày ký biên bản nghiệm thu. Trong thời gian bảo hành việc đánh giá chất lượng 

trong kiểm tra công tác bảo quản hàng quý phải theo tiêu chuẩn của duy tu, bảo 

quản. 

12. Quy định về thời gian và sản phẩm được phúc tra 

Hàng quý Giám đốc các Công ty quản lý đường sắt phải tổ chức kiểm tra 

chất lượng công tác bảo quản đường ở trạng thái động và trạng thái tĩnh với tất 

cả các km đường chính và một số bộ ghi, đường ga, đường nhánh được chọn 

(trừ các bộ ghi và các km đường làm duy tu, bảo quản được tổ chức nghiệm thu 

trong tháng). Những km đường và bộ ghi làm duy tu, bảo quản nghiệm thu chưa 

quá 3 tháng phải kiểm tra theo tiêu chuẩn duy tu, bảo quản từ tháng thứ tư trở đi 

kiểm tra theo tiêu chuẩn bảo quản. 
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13. Trình tự phúc tra 

Trước khi tiến hành kiểm tra quý phải kiểm tra công tác quản lý, nội nghiệp 

và đi áp máy. Sau đó mới kiểm tra trạng thái tĩnh bằng cách đo đạc kiểm tra hiện 

trường. Mỗi km đường kiểm tra 300m bất kỳ được chọn ở những vị trí đường 

xấu, lắc, chao đảo nhiều nhất và chỉ kiểm tra với 6 công tác chính: cự ly, thủy 

bình, cao thấp, phương hướng, chèn tà vẹt, phụ tùng nối giữ. Chất lượng của 

mỗi loại công tác này tối thiểu phải đạt từ trung bình trở lên, những điểm thuộc 

loại kém phải tiến hành sửa chữa ngay. 

14. Quy định về kiểm tra áp máy trong phúc tra 

Việc đi áp máy nhằm kiểm tra tổng quát hiện trường để có nhận xét chung 

và quyết định kiểm tra đo đạc kỹ các điểm xấu đã phát hiện. Nếu khi đi áp máy 

phát hiện thấy những công tác không kiểm tra, đo đạc ở trạng thái tĩnh, nhưng vi 

phạm tiêu chuẩn thí dụ như: thiếu cọc mốc + biển hiệu + tín hiệu, nền đường 

không thoát nước, cây cỏ phạm khổ giới hạn, không đủ vật liệu, ray dự phòng 

v.v... thì coi như km đó thuộc loại kém, không đo đạc kiểm tra trạng thái tĩnh 

nữa, và ghi vào biên bản kiểm tra yêu cầu sửa chữa, sau đó mới kiểm tra trạng 

thái tĩnh như qui định. 

15. Số lượng và vị trí kiểm tra ghi 

Kiểm tra ghi gồm tất cả các công tác. Số lượng kiểm tra tùy theo số lượng 

ghi bảo quản: 

1 bộ ghi  kiểm tra  1 bộ 

2 ÷ 3 bộ ghi  kiểm tra  2 bộ 

4 ÷ 9 bộ ghi          kiểm tra  3 bộ  

10 ÷ 20 bộ ghi kiểm tra  4 bộ 

21 ÷ 30 bộ ghi        kiểm tra  5 bộ 

Trên 30 bộ ghi        kiểm tra  1/5 tổng số bộ ghi đó. 

Khi kiểm tra chủ yếu nhằm những ghi nằm trên đường chính trên các 

đường đón gửi tàu và những ghi có thiết bị cũ kỹ. 

16. Xử lý khi đường và ghi vi phạm dung sai an toàn 

Khi kiểm tra nếu phát hiện bất kỳ chỗ nào trên đường hoặc trên ghi có điểm 

xấu, ảnh hưởng đến an toàn thì toàn bộ km đường đó hoặc bộ ghi đó thuộc loại 

kém và tính vào số lượng kiểm tra. Trong biên bản kiểm tra phải ghi cụ thể 

những điểm vi phạm nghiêm trọng này và phải sửa chữa ngay để đảm bảo an 

toàn chạy tàu. 

17. Đánh giá chất lượng công tác bảo quản về đường và ghi của một 

cung đường 

Để đánh giá chất lượng công tác bảo quản về đường và ghi của một cung 

đường sẽ cho điểm từng km đường, từng bộ ghi, sau đó lấy điểm bình quân về 

bảo quản đường và ghi. Cách tính điểm từng km đường, từng bộ ghi được áp 

dụng như qui định ở Mục 9 và Mục 10. Điểm bình quân về công tác bảo quản 
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đường và ghi của một cung đường bằng tổng số điểm kiểm tra về đường và ghi 

chia cho số km lấy tròn (đơn vị là km) và số ghi được kiểm tra. Điểm bình quân 

này phản ánh một phần chất lượng công tác bảo quản về đường và ghi của một 

cung đường. Chất lượng đạt loại: 

- Tốt: Nếu điểm bình quân đạt từ 8 trở lên. 

- Trung bình: Nếu điểm bình quân đạt từ 5 đến dưới 8. 

- Kém: Nếu điểm bình quân đạt dưới 5. 

18. Kiểm tra công tác quản lý và nội nghiệp 

Trong kiểm tra công tác bảo quản ngoài việc đánh giá chất lượng và cho 

điểm từng công tác, tính điểm bình quân, phải kiểm tra, nhận xét, đánh giá ghi 

biên bản việc thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ và số công trực tiếp chỉ đạo hiện 

trường của Cung trưởng, công tác tuần đường và các mặt quản lý khác (Quản lý 

kế hoạch, quản lý kỹ thuật, quản lý nhân lực, quản lý vật tư) của cung đường, 

gọi là việc kiểm tra công tác quản lý và nội nghiệp. 

19. Đánh giá chất lượng công tác quản lý và nội nghiệp 

Công tác quản lý và nội nghiệp của một cung đường là tốt, nếu như thực 

hiện và ghi chép đầy đủ các chế độ kiểm tra định kỳ, thực hiện nghiêm chỉnh số 

công trực tiếp chỉ đạo hiện trường của cung trưởng, làm tốt công tác tuần đường; 

có đầy đủ biên bản lưu trình báo mất vật tư, phối kiện làm ảnh hưởng tới an toàn 

chạy tàu và làm tốt các mặt quản lý khác, thể hiện rõ trách nhiệm của đơn vị 

quản lý cầu đường, không vi phạm những điều qui định trong quy trình bảo 

dưỡng đường sắt làm ảnh hưởng tới an toàn chạy tàu. 

20. Đánh giá công tác bảo quản đường và ghi của một cung đường 

Việc đánh giá công tác bảo quản đường và ghi của một cung đường, phải 

căn cứ vào hai mặt: 

20.1. Điểm bình quân về đường và về ghi. 

20.2. Công tác quản lý và nội nghiệp. 

Hai mặt này phải được coi trọng như nhau. Nếu như điểm bình quân về 

đường và ghi là tốt hoặc trung bình, nhưng công tác quản lý và nội nghiệp kém 

thì cung đường đó làm công tác quản lý cầu đường là kém. Trường hợp điểm 

bình quân là kém thì dù công tác quản lý và nội nghiệp có đạt loại tốt, cung 

đường đó đương nhiên thuộc loại kém. 

21. Quy định nghiệm thu chất lượng Duy tu và bảo quản đường sắt 

thông thường 

Quy định nghiệm thu chất lượng Duy tu và bảo quản đường sắt thông 

thường được quy định theo bảng 21.1. 

Bảng 21.1 
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Thứ 
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3
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V


6
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m

/h
 

V


3
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K
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/h
 

 

1 Cự ly 

1- Cự ly sai không 

quá: 

 - Khổ 1000 

 - Khổ 1435 và lồng 

2- Biến đổi không 

quá: 

 

mm 

mm 

‰ 

 

+4 -3 

+6 -3 

1,0 

 

+6 -4 

+7 -4 

2,0 

 

+8 -5 

+9 -5 

2,5 

 

+10 -6 

+10 -6 

2,5 

2 
Thủy 

bình 

1- Thủy bình sai 

không quá: 

 - Khổ 1000 

 - Khổ 1435 và lồng 

2- Đường thẳng và 

cong tròn biến đổi 

không quá: 

 

 

mm 

mm 

 

‰ 

 

 

±5 

±6 

 

1,0 

 

 

±8 

±8 

 

2,0 

 

 

±10 

±10 

 

2,5 

 

 

±12 

±12 

 

3,0 

3 
Cao 

thấp 

Cao thấp biến đổi 

không quá 

 

‰ 

 

1,0 

 

2,0 

 

2,5 

 

3,0 

4 
Phương 

hướng 

1- Đường thẳng: 

+ Đoạn dài ngắm mắt 

nhìn chung không 

thẳng: 

+ Đoạn ngắn cá biệt 

dùng dây đo sai 

không quá: 

2- Đường cong: 

đường tên f sai không 

quá: 

+ Đường cong tròn: 

02 đường tên liên tiếp  

+ Đường cong nối: so 

với đường tên tính 

toán 

  R(m)            f (mm) 

 R 300         f  167 

 301500     166100 

    > 500            99 

 

m 

 

 

‰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm 

mm 

mm 

 

0 

 

 

1,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

7 

6 

 

0 

 

 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

8 

7 

 

0 

 

 

2,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

9 

8 

 

0 

 

 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

10 

9 

5 
Chèn 

Tà vẹt 

1- Tà vẹt lỏng lẻ tẻ 

không quá: 

2- Tà vẹt mối và áp 

mối 1 thanh lỏng tính: 

3- Tà vẹt giữa cầu ray 

lỏng liên tục không 

quá: 

% 

 

thanh 

 

thanh 

10 

 

4 

 

1 

12 

 

3 

 

2 

14 

 

2 

 

2 

16 

 

1 

 

2 
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Thứ 

tự 

Công 

tác 

CHI TIẾT KIỂM 
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V
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V


3
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K
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6 

Phụ 

tùng 

nối 

giữ 

1- Phụ kiện nối giữ 

các loại thiếu, lỏng, 

mất tác dụng không 

quá: 

2- Bu lông, lập lách, 

vòng đệm các loại, 

phòng xô thiếu, mất, 

hở lỏng trên một cầu 

ray không quá 

3- Thanh giằng cự ly 

thiếu, mất, hở lỏng 

trên một cầu ray 

không quá 

4- Đinh, phối kiện 

không làm dầu 

 

% 

 

 

 

Cái 

 

 

 

Cái 

 

 

% 

 

8 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

12 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

14 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

16 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

0 

7 

Đầu 

mối 

ray 

1- Đầu mối đối xứng: 

- Ray bị gục hoặc 

không cao quá 

- So le đầu mối ray 

  + Đường thẳng 

  + Đường cong (+1/2 

trị số rút ngắn ray tiêu 

chuẩn) 

2- Đầu mối so le: 

- Ray bị gục hoặc 

không cao quá 

 

mm 

 

 

mm 

mm 

 

 

 

mm 

 

+2, -1 

 

 

≤40 

≤20+1/2 

 

 

 

±1 

 

+3, -2 

 

 

≤50 

≤30+1/2 

 

 

 

±1,5 

 

±3 

 

 

≤60 

≤40+1/2 

 

 

 

±1,5 

 

±4 

 

 

≤60 

≤40+1/2 

 

 

 

±2 

8 

Khe 

hở 

ray 

1- Mối cháy liên tục 

không quá 

2- Khe hở rộng quá 

tiêu chuẩn 

mối 

 

mối 

2 

 

0 

3 

 

0 

4 

 

0 

5 

 

1 

9 Ray 

1- Ray tật nặng nhẹ 

được phép dùng phải 

đánh dấu 

2- Mặt lăn chênh lệch 

không quá 

3- Má trong chênh 

lệch không quá 

% 

 

 

mm 

 

mm 

100 

 

 

1,0 

 

1,0 

100 

 

 

1,0 

 

1,5 

100 

 

 

1,5 

 

1,5 

100 

 

 

2,0 

 

2,0 
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10 
Tà 

vẹt 

1- Tà vẹt sai qui cách 

nhưng được phép 

dùng phải đánh dấu 

2- Tà vẹt mục, vỡ, 

mất tác dụng hoàn 

toàn không quá 

- Tổng số 

- Liên tục 

- Trên đường cong nối 

- Tà vẹt đầu mối, áp 

mối 

3- Khoảng cách tà vẹt 

sai hoặc chéo không 

quá 

% 

 

 

 

 

 

% 

thanh 

thanh 

thanh 

 

 

mm 

100 

 

 

 

 

 

15 

1 

0 

0 

 

 

40 

100 

 

 

 

 

 

15 

2 

0 

0 

 

 

50 

100 

 

 

 

 

 

20 

2 

1 

1 

 

 

60 

100 

 

 

 

 

 

25 

2 

1 

1 

 

 

60 

11 

Kích 

thước 

nền 

đá 

1- Độ dày đá không 

dưới: 

- Tà vẹt bê tông  

- Tà vẹt gỗ và sắt 

2- Khoảng cách từ 

đầu tà vẹt đến mép vai 

đá không dưới: 

 

 

cm 

cm 

 

cm 

 

 

25 - 30 

20 - 25 

 

25 - 35 

 

 

20 - 25 

15 - 20 

 

20 - 30 

 

 

15 - 20 

10 - 15 

 

15 - 25 

 

 

15 - 20 

10 - 15 

 

15 - 25 

12 
Nền 

đá 

1- Nền đá nhìn mắt 

không gọn không 

thoát nước 

2- Nền đá không sạch 

lẫn cỏ rác, đất, than 

m 

 

 

m 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

13 

 

Nền 

Đường 

mương  

rãnh 

cây cỏ 

1- Nền đường phụt 

bùn, đầu mối không 

thoát nước 

2- Rãnh không thoát 

nước, đọng bùn, cỏ 

rác 

3- Trong nền đá có cỏ, 

cỏ ở vai đường mọc 

cao quá 10cm, cây 

phạm khổ giới hạn  

 

m 

 

m 

 

 

m 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

14 

Cọc 

mốc 

biển 

hiệu 

tín 

hiệu 

1- Không có cột Km, 

Hm 

2- Cột mốc biển hiệu 

đặt không đúng vị trí 

siêu vẹo, chữ viết 

không đúng qui cách, 

cột 

 

 

cột 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
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Thứ 

tự 

Công 

tác 

CHI TIẾT KIỂM 

TRA 

B
ả
o
 

q
u

ả
n

 

 

6
0
<

V


9
0
  

K
m

/h
 

3
0
<

V


6
0
  

K
m

/h
 

V


3
0
  

K
m

/h
 

      Duy 

tu 

 

 

           

Đơn 

vị 

6
0
<

V


9
0
 

K
m

/h
 

3
0
<

V


6
0
 

 K
m

/h
 

V


3
0
  

K
m

/h
 

 

mờ, xung quanh có cỏ 

3- Số ray và các ký 

hiệu viết trên ray 

không đúng qui cách 

rõ ràng 

4- Các bảng tín hiệu, 

giảm tốc độ phong tỏa 

cắm không đúng qui 

cách, không đúng lệnh 

tốc độ 

 

chỗ 

 

 

 

chỗ 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

0 

15 
Vật 

liệu 

1- Vật liệu để rơi vãi 

dọc đường, vật liệu 

thay ra không đưa về 

kho, bãi, xếp không 

gọn gàng, đúng qui 

cách  

2- Vật liệu dụng cụ 

trong kho không xếp 

gọn gàng sạch sẽ. 

3- Trong rãnh, trên 

mái đường có nhiều 

đá rơi 

4- Không đủ ray dự 

phòng cho mỗi km 

cái 

 

 

 

 

cái 

 

 

m 

 

thanh 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

16 
Đường 

ngang 

1- Mặt đường ngang 

không bằng phẳng, 

kết cấu không ổn 

định, không thoát 

nước. 

2- Độ cao mặt lát 

đường ngang trong 

lòng đường sắt bằng 

hoặc cao hơn ray 

chính không quá: 

3- Độ cao mặt lát 

đường ngang tiếp giáp 

phía ngoài ray chính 

bằng hoặc thấp hơn 

ray chính không quá 

4- Khe ray hộ bánh và 

ray chính không quá: 

- Đường thẳng và 

m 

 

 

 

mm 

 

 

 

 

mm 

 

 

 

 

 

 

mm 

 

0 

 

 

 

+10 0 

 

 

 

 

0 -7 

 

 

 

 

 

 

70 ÷ 80 

 

0 

 

 

 

+10 0 

 

 

 

 

0 -7 

 

 

 

 

 

 

70 ÷ 80 

 

 

 

 

 

+10 0 

 

 

 

 

0 -7 

 

 

 

 

 

 

70 ÷ 80 

 

0 

 

 

 

+10 0 

 

 

 

 

0 -7 

 

 

 

 

 

 

70 ÷ 80 
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Thứ 

tự 

Công 

tác 

CHI TIẾT KIỂM 

TRA 

B
ả
o
 

q
u

ả
n

 

 

6
0
<

V


9
0
  

K
m

/h
 

3
0
<

V


6
0
  

K
m

/h
 

V


3
0
  

K
m

/h
 

      Duy 

tu 

 

 

           

Đơn 

vị 

6
0
<

V


9
0
 

K
m

/h
 

3
0
<

V


6
0
 

 K
m

/h
 

V


3
0
  

K
m

/h
 

 

đường cong R  500m 

- Đường cong 

R<500m (+1/2 Gia 

khoan). 

5- Khe ray hộ bánh có 

nhiều đất cát lấp kín. 

6- Thiết bị đường 

ngang thiếu, không 

đúng qui cách, đầu 

ray hộ bánh không 

sơn trắng. 

mm 

 

m 

 

 

cái 

75+1/2 

 

0 

 

 

0 

75+1/2 

 

0 

 

 

0 

75+1/2 

 

0 

 

 

0 

75+1/2 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

22. Phạm vi áp dụng quy định nghiệm thu chất lượng Duy tu và bảo 

quản đường ray hàn liền 

Các quy định nghiệm thu chất lượng duy tu và bảo quản áp dụng đối với 

đường thông thường vẫn được áp dụng cho đường ray hàn liền.  

23. Quy định nghiệm thu chất lượng đường ray hàn liền  

Ngoài các quy định nghiệm thu chất lượng đối với đường thông thường, 

đường ray hàn liền còn phải áp dụng những quy định nghiệm thu chất lượng duy 

tu và bảo quản theo bảng 23.1. 

Bảng 23.1 

Thứ 

tự 

Công 

tác 

CHI TIẾT KIỂM TRA 

 

B
ả
o
 q

u
ả

n
 

  

9
0
 <

V
 ≤

 1
2

0
 

k
m

/h
 

   Duy tu 

 

 

 

Đơn 

 vị 9
0
<

V
 ≤

 1
2
0
 

k
m

/h
 

V
 

 9
0
  

k
m

/h
 

1 2 3 4 5 6 

1 Cự ly 
1- Cự ly sai không quá: 

2- Biến đổi (5m/đo 1 điểm) không quá  

mm 
0/00 

+4  -2 

1,0 

+4  -3 

1,0 

2 
Thủy 

bình 

1- Thủy bình sai không quá 

2- Biến đổi đường thẳng và cong tròn 

mm 
0/00 

 3 

1,0 

 5 

1,0 
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3 
Cao 

thấp 

1- Cao độ ray so với thiết kế 

2- Cao thấp biến đổi không quá 

 

mm 
0/00 

 

 10 

0,5 

 10 

1,0 

4 
Phương 

hướng 

1- Đường thẳng : 

 -Đoạn dài ngắm mắt không thẳng 

-Đoạn ngắn cá biệt dùng dây đo biến 

đổi sai không quá 

2- Đường cong : Sai số hai đường tên (f) 

liên tiếp cung đo 20m sai không quá  

R 301500(m)  f = 166100(mm)  

R > 500(m)  f   99(mm)  

 

m 
0/00 

 

 

 

mm 

mm 

 

0 

0,5 

 

 

 

4 

- 

 

0 

1,0 

 

 

 

6 

7 

5 
Chèn tà 

vẹt 

1. Tà vẹt lỏng (lẻ tẻ) không quá 

2. Tà vẹt mối và áp mối của khu đệm co 

dãn 1 thanh lỏng tính bằng  

3. Tà vẹt lỏng liên tục không quá : 

% 

 

thanh 

- 

8 

 

6 

0 

10 

 

4 

1 

6 

Phụ kiện 

liên kết 

ray tà vẹt 

1. Loại đàn hồi kiểu ω sử dụng trên tà vẹt 

"TN1" có xuất xứ từ Bộ phụ kiện loại 1 

của Trung Quốc : 

- Miệng Căn sắt áp khít đế ray, đế áp khít, 

Căn nhựa số lượng không đảm bảo không 

được quá  

- Đệm dưới đế ray không đảm bảo không 

được quá  

- Mômen xoắn đảm bảo 80~150 N.m 

(tương ứng khe Cóc đàn hồi và Căn sắt 

0,1~1mm), số không tốt không quá  

2. Các loại phụ kiện liên kết đàn hồi  

khác: Theo thiết kế cụ thể từng loại và 

yêu cầu của dự án. 

    

 

 

% 

 

 

% 

 

% 

    

 

 

6 

 

 

5 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

5 

 

8 

7 Tà vẹt 

1. Tà vẹt lệch xiên không quá  

2. Khoảng cách tà vẹt sai số không quá  

3. Tỷ lệ tà vẹt mất tác dụng  

mm 

mm 

% 

40 

30 

0 

40 

40 

10 

8 

Kích 

thước 

nền đá 

Balát 

1. Sai số chiều dầy đá dưới đáy tà vẹt  

2. Khoảng cách từ đầu tà vẹt đến mép vai 

đá không dưới  

3. Mặt cắt đúng thiết kế, đá trong khoang 

tà vẹt phải đều, đủ, đầm chèn chặt. Số 

lượng điểm xấu không quá  

cm 

cm 

 

Chỗ 

+5; - 0 

35 

 

0 

+5; - 0 

35 

 

0 

9 
Nhiệt độ 

khóa ray 

1.  Nhiệt độ khóa ray chênh lệch với nhệt 

độ khóa ray thiết kế không quá   

2. Nhiệt độ khóa ray giữa hai ray của một 

đoạn đường không mối nối chênh lệch 

không quá  

3. Nhiệt độ khóa ray giữa hai dải ray hàn 

liền kề chênh lệch không quá  

0C 

 

5 

 

3 

 

 

10 

 

5 

 

3 

 

 

10 

10 

Đầu dải 

ray hàn 

liền 

đường 

không 

mối nối 

Đầu hai dải ray của một đoạn đường ray 

hàn liền không mối nối so le nhau không 

quá  

mm 40 40 

11 
Mối nối 

lập lách 

1. Tiếp xúc với cằm, đế ray phải chặt khít, 

khe hở cục bộ không quá  

2. Mối cháy liên tục không quá 

mm 

 

Mối 

1 

 

1 

1 

 

2 
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12 

Bu lông 

mối khu 

điều 

chỉnh co 

dãn 

- Bulông đầu mối nối khu điều chỉnh co 

dãn dùng bulông cường độ cao, số lượng 

đủ (06 cái/mối), mô men xoắn đảm bảo 

900N.m; số xấu, không đảm bảo không 

quá. 

% 8 8 

13 

Khe hở 

mối ray 

khu điều 

chỉnh co 

dãn 

Đo ở phạm vi nhiệt độ khóa ray thiết kế, 

khe hở các đầu mối nối ray dao động 

trong khoảng  

mm 
Min 2 

Max 10 

Min 2 

Max 10 

14 
Khe co 

dãn 

Đảm bảo theo yêu cầu thiết kế chi tiết của thiết bị và biến động nhiệt độ cực 

hạn khu vực lắp đặt.  

15 
Mối hàn 

ray 

1. Các mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 

không khuyết tật  

2. Độ cao thấp mối hàn ở mặt lăn nấm ray 

và má ray (tiếp xúc bánh xe) khi dùng 

thước phẳng dài 1m kiểm tra :  

- Chênh lệch trên mặt lăn nấm ray không 

quá 

- Chênh lệch trên má làm việc của nấm 

ray không quá  

3. Khi mối hàn nằm trên tà vẹt, độ cao 

thấp đế hai ray chênh lệch không quá. 

 

 

 

 

mm 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

 

 

 

 

 

0,5 

 

0,5 

 

1,0 

16 

Nắn 

chỉnh ray 

và mài 

sửa mối 

hàn ray  

cong cục 

bộ 

1. Ray cong cục bộ qua nắn chỉnh đo 

bằng thước 1m đường tên không quá 

2. Chênh lệch trên mặt lăn nấm ray không 

quá 

3. Chênh lệch trên má làm việc của nấm 

ray không quá 

mm 

 

1.0 

 

0,5 

 

0,5 

 

 

1.0 

 

0,5 

 

0,5 

 

17 

Mốc 

quan trắc 

chuyển vị 

Chôn đủ theo thiết kế, chắc chắn, vạch 

dấu rõ ràng, có hồ sơ theo dõi cập nhật 

chuyển vị đầy đủ. Số không đảm bảo 

không quá 

Cột 0 0 

18 

Lượng 

chuyển vị 

đường 

Quan sát 5 ngày sau khi thay ray hoặc có 

các tác nghiệp có thể làm thay đổi nhiệt 

độ khóa đường thiết kế  

1. Chuyển vị tại hai đầu ray (khu vực co 

dãn của ray) không quá  

2. Tại cọc giữa khu vực cố định của ray 

hàn liền không quá  

 

mm 

 

 

 

20 

 

0,5 

 

 

 

20 

 

0,5 

19 

Lực cản 

dịch 

chuyển 

ngang tà 

vẹt của  

đá balát 

Khi đo bằng dụng cụ chuyên dùng lực cản 

dịch chuyển ngang tà vẹt của đá balát  
kg/m ≥ 400  ≥ 400  

20 

Lực cản 

dịch 

chuyển 

dọc tà vẹt 

của  balát 

Khi đo bằng dụng cụ chuyên dùng lực cản 

dịch chuyển dọc tà vẹt của ba lát  
kg/m ≥ 600 ≥ 600 
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24. Quy định nghiệm thu Duy tu và bảo quản ghi tà vẹt gỗ 

 Quy định nghiệm thu Duy tu và bảo quản ghi được quy định theo bảng 

24.1. 

         Bảng 24.1 

Thứ 

tự 

Công 

tác 
CHI TIẾT KIỂM TRA 

B
ả

o
 q

u
ả
n

 

 

 

V
 

 6
0
 k

m
/h

 

3
0

 
  

V
 

 6
0
 

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

Duy tu 

 

 

 

Đơn 

 vị V
 

 6
0
 k

m
/h

 

3
0

 
  

V
 

 6
0
 

  

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Cự ly 

 
1- Cự ly các điểm sai không quá: 

- Ghi đơn: 2,3,4,7,8 

- Ghi lồng: 2,4,5,6,7,9,10 

2- Cự ly các điểm còn lại sai  
không quá: 

- Ghi đơn: 1,5,6,9 

- Ghi lồng: 1,3,8,11 
3- Biến đổi cự ly sai không quá 

 
 

mm 

mm 

 
 

mm 

mm 
0
/00 

 
 

 1 
- nt - 

 

 

 2 

- nt - 
0,5 

 
 

 2 
- nt - 

 

 
+3  -2 

- nt - 

1,0 

 
 

+3  -2 

- nt - 

 
 

+4  -2 

- nt - 
1,0 

 
 

+4  -2 

- nt - 

 
 

+5  -2 

- nt - 
1,5 

2 
Cự ly 
tâm 

ghi 

Cự ly tại mặt cắt 40mm ray tâm 

ghi sai không quá : 
a-Ghi khổ đường 1000: 

- Cự ly A (960)   

- Cự ly B (920) 

b-Ghi khổ đường 1435 và lồng: 
- Cự ly A (1391)   

- Cự ly B (1348) 

 

 
  

mm 

mm 

 
mm 

mm 

    

3 
Thủy 

bình 

 

1- Độ lớn sai không quá 

 
2- Trên đường thẳng và cong 

 

mm 

 
0
/00 

 

 

 3 
 

0,5 

 

 4 
 

1,0 

 

 5 
 

1,0 

 

 6 
 

1,5 

4 

 

Cao 
Thấp 

 

Cao thấp biến đổi không quá 
0
/00 0,5 1,0 1,0 1,5 

5 

Phươn

g 
hướng 

  

1- Phương hướng đường thẳng, 
nhìn mắt phải thẳng, đo dây sai 

không quá: 

2- Đối với tâm ghi thẳng dùng 

dây căng từ điểm tiếp cuối 

đường cong nối dẫn tới cuối 

ghi, có đường tên không quá 

3- Tọa độ của các điểm đường 

cong nối dẫn y1,y2,y3,y4 chỉ 

được sai cùng chiều không quá 

  
0
/00 

  

  

 

mm 

  

 

mm
 
 

 

0,5 

  

 

  

1 

 

 

 2  

 

1,0 

  

 

  

2 

  

 

+3  -2 

 

1,0 

  

 

  

2 

 

 

 3  

 

1,5 

  

  

  

2 

 

 

 3 
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Thứ 

tự 

Công 

tác 
CHI TIẾT KIỂM TRA 

B
ả

o
 q

u
ả
n

 

 

 

V
 

 6
0
 k

m
/h

 

3
0

 
  
V

 
 6

0
 

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

Duy tu 

 

 

 

Đơn 

 vị V
 

 6
0
 k

m
/h

 

3
0

 
  

V
 

 6
0
 

  

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

     

6 

Chèn 

tà 

 vẹt 

1- Tà vẹt lưỡi ghi, tâm ghi, đầu 

mối ray, số thanh lỏng không quá: 

2- Tà vẹt còn lại lỏng lẻ tẻ 

không quá 

 thanh 
 

0
/0 

 

0 

 

6  

 

1 

 

8 

 

1 

 

10 

 

2 

 

12 

 

7 
Lưỡi 
ghi 

  

1-Trong 500mm kể từ đầu lưỡi 

ghi trở vào lưỡi ghi bị hở với ray 

cơ bản (ray chính): 
2- Lưỡi ghi bị sứt mẻ không nguy 

hiểm dài không quá (tính từ 

mũi nhọn vào) 

3- Từ chỗ mặt cắt lưỡi ghi rộng 

trên 50 mm (đo trên mặt lăn) 

đến chỗ khe hở giữa má tác 

dụng lưỡi ghi và má tác dụng 

ray chính rộng 120mm, lưỡi 

ghi thấp hơn ray chính (kể cả 

độ hở dưới lưỡi ghi) không quá 

4-Độ hoạt động lưỡi ghi ở 

thanh giằng thứ nhất sai so với 

thiết kế không quá 

5-Lưỡi ghi hoạt động khó 

khăn, bulông gót ghi sai quy 

cách 

6- Độ mòn ray cơ bản và lưỡi 

ghi 

- Mòn đứng 

- Mòn ngang 

 

 mm 

  

 

mm 

  

 

 

 

mm 
 
 

 

 

mm 

 

 

 

 

 

 
mm 

mm 

 

0 

  

  

200 

 

 

 

 

2 

 

 

 

+4  -2 

 

 

0 

 

 

 
6 

6 

 

0 

  

 

300 

  

 

 

 

2 

 

 

 

+6  -2 

 

 

0 

 

 

 
8 

8 

 

0 

  

 

400 

 

 

 

 

2 

 

 

 

+8  -3 

 

 

0 

 

 

 
9 

9 

 

0 

  

   

400 

 

 

 

 

2 

 

 

 

+8  -4 

 

 

0 

 

 

 
10 

10 

8 

Tâm  

ghi và 

ray  
cánh 

ghi 

1- Sứt mẻ mũi nhọn tâm ghi 
không quá: 

2-Mòn đứng tâm ghi không 

quá  

3- Mòn đứng ray cánh ghi 

không quá  

 mm 

 

mm 
 
 

mm 

 

0 

 

6 

   

6 

 

50 

 

8 

  

8 

 

100 

 

9 

 

9 

  

100 

 

10 

 

10 

  

9 

Khe  
tâm 

ghi  

Khe 
ray  

hộ 

bánh 
Khe 

1- Khe gót ghi sai với thiết kế 
không quá: 

2-Khe ray hộ bánh và ray cánh 

ghi sai không quá 

 

 

3- Khe sâu không dưới 

4- Ghi tâm cong ray hộ bánh  

mm 

 

mm 

 

 

 

mm 

 

 2 

 

 2 

 

 

30 

có sắt 

gờ 

 2 

 

 2 

 

 

30 

có sắt 

gờ 

+3  -2 

 

+3  -2 

 

 

 

30 

có sắt 

+4  -2 

 

+4  -2 

 

 

 

30 

có sắt 
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Thứ 

tự 

Công 

tác 
CHI TIẾT KIỂM TRA 

B
ả

o
 q

u
ả
n

 

 

 

V
 

 6
0
 k

m
/h

 

3
0

 
  
V

 
 6

0
 

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

Duy tu 

 

 

 

Đơn 

 vị V
 

 6
0
 k

m
/h

 

3
0

 
  

V
 

 6
0
 

  

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

     

gót 

ghi 
đường rẽ 

 

5- Đất, cát, đá trong khe ray 

 

 

Chỗ 

 

0 

 

0 

gờ 

 

0 

gờ 

 

0 

10 

Phụ  
tùng  

nối  

giữ 
 

1- Bàn trượt hở đế ghi quá 2mm 
thiếu, sai vị trí: 

2-Bản đệm sai quy cách, vị trí 

3-Sắt chống ray không áp chặt, 

sai quy cách, vị trí không quá 

4- Bulông lập lách, bulông  cóc 

lỏng, hở, thiếu rông đen 

5- Đinh đường các loại hỏng, 

lỏng quẹo đầu không quá 

- Đinh vuông (Crampon) 

- Đinh xoắn (Tiarefond) 

6- Bulông đỡ lưỡi ghi thiếu, 

lỏng, hở quá 2 mm 

- Thanh giằng lưỡi ghi lỏng 

hoạt động khó khăn, sai kích 

thước thiết kế 

- Phòng xô sai vị trí thiết kế 

không áp chặt, thiếu nêm, 

nêm lỏng 

- Ghi quả tạ thiếu móc an 

toàn, móc sai quy cách không 

có tác dụng 

7- Bulông tâm ghi thiếu, mất 

tác dụng không quá 

8- Bulông hộ bánh thiếu, mất 

tác dụng không quá 

cái 

 

cái 

 

cái 

 

cái 

 

 
0
/0 

0
/0 

 
 

cái 

 

cái 

 

 

cái 

 

cái 

 

cái 

0 

 

2 

 

0 

 

1 

 

 

3 

1,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 
0 

 

0 

0 

 

3 

 

1 

 

2 

 

 

4 

1,5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 
0 

 

1 

0 

 

4 

 

1 

 

3 

 

 

5 

2,0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 
0 

 

1 

0 

 

5 

 

2 

 

4 

 

 

6 

2,5 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 
0 

 

1 

11 
Tà vẹt 

ghi 

1- Vị trí tà vẹt sai lệch không quá 

2- Tà vẹt mục, vỡ mất tác dụng 

hoàn toàn không quá 

mm 
 

0
/0 

20 

 

10  

25 

 

15  

30 

 

20 

35 

 

25  

12 

Nền 
đá 

Nền 

đường 

1- Nền đá không thoát nước phụt 

bùn, mắt nhìn không gọn, có 

cây cỏ rác 

2- Nền đường không thoát nước 

3- Độ dày đá không dưới 

 

m 

 

m 

cm 

 

0 

 

0 

20  25  

 

0 

 

0 

15  

20   

 

0 

 

0 

10  

15 

 

0 

 

0 

10  

15    
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25. Quy định nghiệm thu chất lượng duy tu và bảo quản ghi tốc độ cao 

sử dụng tà vẹt bê tông dự ứng lực, phụ kiện đàn hồi.  

 Việc nghiệm thu duy tu và bảo quản ghi tốc độ cao sử dụng tà vẹt bê tông 

dự ứng lực, phụ kiện đàn hồi được quy định theo bảng 25.1 

Bảng 25.1 

Thứ 

tự 

Hạng 

mục 
CHI TIẾT KIỂM TRA 

B
ả
o
 q

u
ả
n

 

(k
m

/h
) 

  

6
0
 

  
V

 
 1

0
0
 

3
0
 

  
V

 
 6

0
 

V
 

 3
0
 

Duy tu 

(km/h) 

 

 

 

Đơn 

vị 

6
0
 

  
V

 
 1

0
0
 

3
0
 

  
V

 
 6

0
 

  

V
 

 3
0
 

     

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Cự ly 

 

1- Cự ly các điểm   

2,3,4,7,8 sai không quá: 

 

2- Cự ly các điểm còn lại 

1,5,6,9 sai  không quá: 

3- Biến đổi cự ly sai 

không quá 

 

 

mm 

 

 

 

mm 

 
0
/00 

 

 

 1 

 

 

 

 2 

 

0,5 

 

 

 2 

 

 

 

+3  -2 

 

1,0 

 

 

+3  -2 

 

 

 

+4  -2 

 

1,0 

 

 

+4  -2 

 

 

 

+5  -2 

 

1,5 

2 
Cự ly 

tâm 

ghi 

Cự ly tại mặt cắt 40mm ray 

tâm ghi sai không quá  

- Cự ly A (960)   

- Cự ly B (920) 

 

 

mm 

mm 

    

3 

Thủy 

bình 

 

1- Độ lớn sai không quá 

 

2-Trên đường thẳng và 

cong 

 

mm 

 
0
/00 

 

 

 3 

 

0,5 

 

 4 

 

1,0 

 

 5 

 

1,0 

 

 6 

 

1,5 

4  

Cao 

Thấp 

 

Cao thấp biến đổi không 

quá 
0
/00 0,5 1,0 1,0 1,5 

5 

Phương 

hướng 

  

1- Phương hướng đường 

thẳng, nhìn mắt phải thẳng, 

đo dây sai không quá: 

2- Đối với tâm ghi thẳng 

dùng dây căng từ điểm tiếp 

cuối đường cong nối dẫn 

tới cuối ghi, có đường tên 

không quá  

  
0
/00 

 

 

 

mm 

 

 

0,5 

 

 

 

1  

 

1,0 

 

 

 

2 

  

 

1,0 

 

 

 

2 

 

  

 

1,5 

 

 

 

2 

 

6 Chèn 

tà 

1- Tà vẹt lưỡi ghi, tâm ghi, 

đầu mối ray, số thanh lỏng 

thanh 
 

0 

 

1 

 

1 

 

2 
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Thứ 

tự 

Hạng 

mục 
CHI TIẾT KIỂM TRA 

B
ả
o
 q

u
ả
n

 

(k
m

/h
) 

  

6
0
 

  
V

 
 1

0
0
 

3
0
 

  
V

 
 6

0
 

V
 

 3
0
 

Duy tu 

(km/h) 

 

 

 

Đơn 

vị 

6
0
 

  
V

 
 1

0
0
 

3
0
 

  
V

 
 6

0
 

  

V
 

 3
0
 

     

 vẹt không quá: 

2- Tà vẹt còn lại lỏng lẻ tẻ 

không quá 

 

0
/0 

 

 

0 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

7 

Lưỡi 

ghi 

  

1-Trong 500mm kể từ đầu 

lưỡi ghi trở vào lưỡi ghi bị 

hở với ray cơ bản (ray 

chính): 

2- Lưỡi ghi bị sứt mẻ 

không nguy hiểm dài 

không quá (tính từ mũi 

nhọn vào) 

3- Từ chỗ mặt cắt lưỡi ghi 

rộng trên 50 mm (đo trên 

mặt lăn) đến chỗ khe hở 

giữa má tác dụng lưỡi ghi 

và má tác dụng ray chính 

rộng 120mm, lưỡi ghi thấp 

hơn ray chính (kể cả độ hở 

dưới lưỡi ghi) không quá 

4-Độ hoạt động lưỡi ghi ở 

thanh giằng thứ nhất sai so 

với thiết kế không quá 

5-Lưỡi ghi hoạt động khó 

khăn. 

6- Độ mòn ray cơ bản và 

lưỡi ghi 

- Mòn đứng 

- Mòn ngang 

 

mm 

 

 

mm 

 

 

 

 

mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

mm 

 

 

 

 

mm 

     mm 

 

0 

 

 

200 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

+3   -2 

 

0 

 

 

6 

6 

 

0 

 

 

300 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

+6   -2 

 

0 

 

 

8 

8 

 

0 

 

 

400 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

+8   -3 

 

0 

 

 

9 

9 

 

0 

 

 

400 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

+8   -4 

 

0 

 

 

10 

10 

8 
Tâm  

ghi và 

ray  

cánh 

ghi 

1- Sứt mẻ mũi nhọn tâm 

ghi không quá: 

2-Mòn đứng tâm ghi không 

quá  

3- Mòn đứng ray cánh ghi 

không quá  

mm 

 

mm 

 

mm 

 

0 

 

6 

 

6 

 

50 

 

8 

 

8 

 

100 

 

9 

 

9 

 

100 

 

10 

 

10 

 

 Khe  

tâm ghi  

Khe ray  

hộ bánh 

Khe 

1- Khe gót ghi sai với thiết 

kế không quá: 

2-Khe ray hộ bánh và ray 

cánh ghi sai không quá 

3- Khe sâu không dưới 

mm 

 

mm 

 

    mm 

 2 

 

 2 

 

50 

 2 

 

 2 

 

50 

+3  -2 

 

+3  -2 

 

50 

+4  -2 

 

+4  -2 

 

50 
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Thứ 

tự 

Hạng 

mục 
CHI TIẾT KIỂM TRA 

B
ả
o
 q

u
ả
n

 

(k
m

/h
) 

  

6
0
 

  
V

 
 1

0
0
 

3
0
 

  
V

 
 6

0
 

V
 

 3
0
 

Duy tu 

(km/h) 

 

 

 

Đơn 

vị 

6
0
 

  
V

 
 1

0
0
 

3
0
 

  
V

 
 6

0
 

  

V
 

 3
0
 

     

gót ghi   

4- Đất, cát, đá trong khe 

ray 

 

 

    Chỗ 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Phụ  

tùng  

nối  

giữ 

 

1- Bàn trượt hở đế ghi quá 

2 mm thiếu, sai vị trí: 

2-Bản đệm sai quy cách, vị 

trí 

3-Sắt chống ray không áp 

chặt, sai quy cách, vị trí 

không quá 

 

4- Bu lông lập lách lỏng, 

hở, thiếu vòng đệm lò xo . 

5- Kẹp đàn hồi , căn nhựa 

cách điện, bị lỏng thiếu   

6- Đệm đàn hồi mất tác 

dụng 

 

7  - Thanh giằng lưỡi ghi 

lỏng hoạt động khó khăn, 

sai kích thước thiết kế 

8- Phòng xô sai vị trí thiết 

kế không áp chặt, thiếu 

nêm, nêm lỏng 

9- Bulông hộ bánh thiếu, 

mất tác dụng không quá 

       

     cái 

 

     cái 

 

cái 

 

 

cái 

 

cái 

 

cái 

 

cái 

 

cái 

 

 

cái 

 

     0 

 

2 

 

 

0 

 

 

1 

  

0 

 

0 

 

    0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

  

0 

 

0 

 

0 

 

 

 0 

 

 

1 

 

0 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0  

 

 

1  

 

0 

 

5 

 

 

2 

 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

 1 

 

Tà vẹt 

ghi 

1- Vị trí tà vẹt sai lệch 

không quá 

2- Tà vẹt vỡ mất tác dụng 

hoàn toàn không quá (trừ 

tà vẹt tại tâm ghi, lưỡi ghi) 

mm 
 

thanh 

10 

 

0 

10 

 

0 

15 

 

1  

15 

 

1  

 

Nền 

đá 

Nền 

đường 

1- Nền đá không thoát 

nước phụt bùn, mắt nhìn 

không gọn, có cây cỏ rác 

2- Nền đường không thoát 

nước 

 

3- Độ dày đá không dưới 

 

m 

 

 

m 

 

cm 

 

0 

 

 

0 

 

   30 

 

0 

 

 

0 

 

 25 

 

0 

 

 

0 

 

15 

 

0 

 

 

0 

 

15 

 



22                                                  TCCS 03:2022/VNRA 

 

26. Quy định nghiệm thu chất lượng Duy tu và bảo quản giao chéo    

 Quy định nghiệm thu Duy tu và bảo quản giao chéo được quy định theo 

bảng 26.1. 

                       Bảng 26.1 

Thứ 

tự 

Công 

tác 
CHI TIẾT KIỂM TRA 

B
ả

o
 q

u
ả
n

 

  

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

Duy tuu 

 

 

 

Đơn 

 vị 

  

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

     

1 2 3 4 7 8 

1 Cự ly 

 

1- Cự ly tại các điểm:2,3,4,5,6,7,8,9 

2- Cự ly tại các điểm 1,10 sai 
không quá   

3- Biến đổi cự ly sai không quá 

 

    mm 

 
mm   
0
/00 

 

+3  -2 

   
+4 -2 

1,0 

 

+4  -2 

  
 +4  -2 

1,5 

2 

Cự ly 

tâm 
ghi 

Cự ly tại mặt cắt 40mm ray tâm 

ghi sai không quá : 
a- Giao chéo khổ đường 1000: 

- Cự ly A (960)   

- Cự ly B (920) 
b-Giao chéo khổ đường 1435 và 

lồng: 

- Cự ly A (1391)   
- Cự ly B (1348) 

 

 
  

mm 

mm 
 

mm 

mm 

  

3 
Thủy 

bình 

 

1- Độ lớn sai không quá 

 
2- Trên đường thẳng   

 

mm 

 
0
/00 

 

 

 5 
 

1,0 

 

 6 
 

1,5 

4 

 

Cao 
Thấp 

 

Cao thấp biến đổi không quá 
0
/00 1,0 1,5 

5 
Phương 

hướng 

  Phương hướng đường thẳng, 
nhìn mắt phải thẳng, đo dây sai 

không quá: 

  
0
/00 

  

 

  

 

1,0 

  

  

 

1,5 

  

6 

Chèn 

tà 

 vẹt 

1- Tà vẹt tâm ghi, đầu mối ray, số 

thanh lỏng không quá: 

2- Tà vẹt còn lại lỏng lẻ tẻ 

không quá 

 thanh 
 

0
/0 

 

1 

 

10 

 

2 

 

12 

 

8 

Tâm  

ghi và 
ray  

cánh 

1- Sứt mẻ mũi nhọn tâm ghi 

không quá: 

2-Mòn đứng tâm ghi không 

quá  

 mm 

 

mm 
 
 

100 

 

9 

 

100 

 

10 

 



23                                                  TCCS 03:2022/VNRA 

 

Thứ 

tự 

Công 

tác 
CHI TIẾT KIỂM TRA 

B
ả

o
 q

u
ả
n

 

  

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

Duy tuu 

 

 

 

Đơn 

 vị 

  

V
 

 3
0
 k

m
/h

 

     

ghi 3- Mòn đứng ray cánh ghi 

không quá  

mm 

 

9 

  

10 

  

9 

Khe  

tâm 

ghi  
Khe 

ray  

hộ 
bánh 

Khe 

gót 

ghi 

1- Khe gót ghi sai với thiết kế 

không quá: 

2-Khe ray hộ bánh và ray cánh 

ghi sai không quá 

 

 

3- Khe sâu không dưới 

  

 

5- Đất, cát, đá trong khe ray 

mm 

 

mm 

 

 

 

mm 

 

 

Chỗ 

+3  -2 

 

+3  -2 

 

 

 

50 

  

 

0 

+4  -2 

 

+4  -2 

 

 

 

50 

  

 

0 

27. Quy định nghiệm thu chất lượng duy tu và bảo quản đối với ghi 

đơn Tg1/10- ray 50- dài 24,414 m- khổ đường 1000 mm đặt trên tuyến Yên 

Viên - Lào Cai 

  Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo trì và nghiệm thu của dự án Cải tạo 

và nâng cấp tuyến Đường sắt Yên Viên – Lào Cai. 

28. Một  số giới  hạn  an toàn  cho đường  và  ghi 

    Trong công tác quản lý đường sắt, khi kiểm tra các trị số nếu vượt quá giới 

hạn trong bảng 27.1 là mất an toàn cho chạy tàu và công trình. 

         Bảng 28.1 

Số 

TT 
Loại công tác 

Đơn 

vị 

Đường khổ 

1000 

Đường khổ 

1435 

A Đường    

1 

  

Cự ly đường: Lớn nhất 

 Cự ly tụt bánh 

mm 1035 

1051 

1470 

                      Nhỏ nhất 

 Cự ly ép chặt 2 lợi bánh xe  

 Cự ly lợi bánh xe trườn lên 

mặt ray             

mm 990 

987 

971 

1425 

2 Biến đổi siêu cao lớn nhất       ‰ 4 4 
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3 Tà vẹt mất tác dụng hoàn toàn 

liên tục 

 

Thanh 

 

3 

 

3 

B Ghi    

1 Cự ly tâm ghi :  

            Cự ly A  nhỏ nhất 

            Cự ly B  lớn nhất 

 

mm 

mm 

 

955 

923 

 

1390 

1350 

2 Từ mặt cắt lưỡi ghi rộng 50mm 

trở vào lưỡi ghi, thấp hơn ray cơ 

bản 

 

mm 

 

2 

 

2 
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Phụ lục A 

QUY ĐỊNH CÁCH ĐO ĐẠC KIỂM TRA TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, 

CHO ĐIỂM VỀ ĐƯỜNG VÀ GHI 

 

A. Cách đo đạc kiểm tra chất lượng đường  

*/  Nguyên tắc chung:  

1. Tiêu chuẩn chất lượng bảo dưỡng thường xuyên đường và ghi dùng 

chung cho các khổ đường 1000mm, 1435mm và đường lồng (1435mm và 

1000mm). 

2. Riêng đối với đường lồng cần đặc biệt chú ý   

a) Để đánh giá chất lượng đường lồng, phải đo đạc kiểm tra cả hai khổ 

đường 1000mm và 1435mm. Chất lượng đường được đánh giá theo khổ đường 

có chất lượng kém hơn. 

b) Để thực hiện siêu cao trong đường cong trên đường lồng, căn cứ vào 

khổ đường 1435mm để nâng cao ray lưng (siêu cao) của đường 1435mm theo 

quy định của đường 1435mm. Còn đường 1000mm phụ thuộc vào đường 

1435mm. 

c) Độ vuốt siêu cao trên đường lồng, dựa theo khổ 1435mm được phép 

lớn hơn tiêu chuẩn cho phép ở mỗi cấp tốc độ là 1‰; còn khổ 1000mm được giữ 

nguyên như tiêu chuẩn  

3. Thống nhất cách đánh giá các điểm đo đạc kiểm tra: 

- Điểm đo đạt trên tiêu chuẩn cho phép là điểm đạt tiêu chuẩn tốt hơn qui 

định, và điểm đo đạt dưới tiêu chuẩn cho phép (tiêu chuẩn dưới cho phép) là 

điểm đo tiêu chuẩn kém (xấu) hơn qui định.  

Thí dụ 1: Thủy bình qui định không quá ± 5mm 

 - Nếu có điểm đo ± 4mm là đạt trên tiêu chuẩn cho phép  

 - Nếu có điểm đo ± 6mm là đạt dưới tiêu chuẩn cho phép 

 - Nếu có điểm đo ± 5mm làvừa đạt tiêu chuẩn cho phép 

Thí dụ 2: Độ dày nền đá qui định không dưới 15cm ÷ 20cm 

 - Nếu có điểm đo 23cm là đạt trên tiêu chuẩn cho phép  

 - Nếu có điểm đo 12cm là đạt dưới tiêu chuẩn cho phép 

 - Nếu có điểm đo 17cm là vừa đạt tiêu chuẩn cho phép 

*/  Cách đo đạc, kiểm tra từng công tác  

1. Cự ly: 

a) Cự ly đo ở đỉnh ray xuống 16mm. Đo cự ly ở cùng điểm đo thủy bình.  

b) Cự ly tính cả khe hở chân ray với đinh (tính ở trạng thái động khi có 

tàu) và trừ đi chỗ ray bị lè ra. 

c) Ray  10m đo 3 điểm (1 điểm gần đầu mối, 2 điểm tùy ý khoảng giữa 

cầu). Ray >10m đến 15m đo 4 điểm (1 ở gần đầu mối, 3 ở giữa cầu). Ray > 15m 

hoặc hàn liền 5m đo 1 điểm. Điểm đo gần đầu mối cách khe hở mối ray ít nhất 

là 0,50m. 
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d) Đoạn vuốt gia khoan 3m đo 1 điểm, biến đổi so với thiết kế không quá 

± 1‰. 

e) Kiểm tra biến đổi cự ly có thể đo bất kỳ điểm nào, nhưng cách nhau 

không dưới 3m, điểm đo gần mối cách khe ray không dưới  0,5m.  

2. Thủy bình: 

a) Đo thủy bình ở cùng điểm đo cự ly  

b) Thủy bình tính cả độ hở chân đế ray . 

c) Trên đoạn vuốt siêu cao, chỉ được phép sai so với thiết kế 0,5‰. Tối đa 

không quá 3‰ đối với đường đơn (khổ đường 1000mm và 1435mm). Đối với 

đường lồng, khổ 1435mm cho phép tối đa không quá 4‰. 

d) Đoạn vuốt siêu cao 3m đo 1 điểm. Điểm đo gần mối, cách khe ray ít 

nhất là 0,5m. 

3. Cao thấp: 

a) Trên đoạn dài dùng mắt ngắm, nếu cần dùng bảng ngắm, trên đoạn 

ngắn dùng dây đo 

b) Đoạn võng dài 50m trở lên không tính điểm sai.  

4. Phương hướng: 

a) Đoạn dài 50m trở lên không tính điểm sai. 

b) Sai phương hướng đường thẳng chỉ cho phép sai lẻ tẻ từng cầu ray cá 

biệt . 

c) Đường cong dùng dây cung 20m, đường tên đo 10m 1 điểm đã vạch 

sẵn trên ray. Khi cần thiết có thể dùng dây cung 10m (sai số đường tên ứng với 

dây cung 10m bằng 1/2. Độ sai cho phép trong bản tiêu chuẩn lấy chẵn đến mm, 

số lẻ nâng lên. Không dùng dây cung ngắn hơn 10m. 

d) Sai số đường tên cho phép ứng với dây cung 20m trong bản tiêu chuẩn, 

dùng chung cho cả đường cong tròn và đường cong nối. Trong đường cong tròn 

là sai số hai đường tên liên tiếp. Trong đường cong nối là sai số so với đường 

tên tính toán và chỉ được sai cùng chiều. Nếu trong đường cong nối sai theo 2 

chiều, thì mỗi chiều độ sai số lớn nhất không quá 1/2 độ sai cho phép trong bản 

tiêu chuẩn, lấy chẵn đến mm, số lẻ nâng lên. 

5. Chèn tà vẹt: 

a) Thử độ chèn chặt tà vẹt sắt và tà vẹt gỗ bằng quả đà, có đường kính tối 

thiểu 7cm , nâng cao 0,3m buông tay để quả đà đó rơi tự do, nghe âm thanh và 

quan sát xung quanh. Tà vẹt chặt âm thanh rõ và trong, quả đà nẩy lên. Tà vẹt 

lỏng âm thanh nghe rè và đục, quả đà ít nẩy, đá rung mạnh.  

b) Thử độ chèn chặt tà vẹt bê tông có thể dùng cuốc chèn xăm vào đá dăm 

để xem đá có được đầm lèn chặt không, nếu thấy không chính xác có thể bới đá 

ra xem. 

c) Tà vẹt mối và tà vẹt áp mối thử 4 nách, tà vẹt giữa cầu ray chỉ thử 2 

nách tà vẹt dưới đế ray từ 0,2 đến 0,3m.  

d) Tà vẹt đầu mối phải chặt cứng, tà vẹt  mối phải chặt vừa tà vẹt giữa cầu 

lỏng rõ ràng mới coi là lỏng. 
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e) Tà vẹt gỗ lỏng, tính tỷ lệ phải kể cả những tà vẹt gỗ mục mất xác, mất 

tác dụng hoàn toàn. Và khi tính như vậy, tỷ lệ này không được quá tỷ lệ tà vẹt 

gỗ mục vỡ mất xác, mất tác dụng hoàn toàn cho phép tương ứng với từng cấp 

tốc độ. 

6. Phụ tùng nối giữ: 

a) Lập lách hở từ 0,5mm và hở từ đầu lập lách vào phía trong từ 5cm trở 

lên, đinh đường vuông (crampon) và xoắn (tiarefon) hở theo chiều đứng từ 

0,5mm, hở theo chiều ngang 1mm đều coi là hở.  

b) Những phụ kiện nằm trong tà vẹt sai qui cách mục, vỡ mất tác dụng 

hoàn toàn, tính là phụ kiện bị mất và phải cộng vào để tính tỷ lệ lỏng. Nếu tính 

cả những phụ kiện bị mất này thì tỷ lệ lỏng không được quá tỷ lệ tà vẹt mục vỡ 

mất xác, mất tác dụng hoàn toàn cho phép tương ứng với từng cấp tốc độ. 

c) Những phụ kiện mất (đinh đường vuông, cóc, bulông cóc đệm ray ...) 

phải có văn bản báo cáo và phải ghi vào sổ sách vật tư, kế hoạch thay thế gấp. 

7. Đầu mối ray: 

a) Dấu (+) là cao, dấu (-) là gục  

b) Kiểm tra đầu mối gục và cách dùng thước đo ở đầu mối ray dài 1m. 

8. Khe hở ray: 

a) Đo khe hở ray dùng thước đo khe hở ray.     

b) Khe hở tiêu chuẩn là khe hở qui định ứng với nhiệt độ ray khi đo. 

c) Phải gìn giữ khe hở ray đúng tiêu chuẩn (cấu tạo). Nếu có số đầu mối 

bị cháy quá tiêu chuẩn phải tiến hành điều chỉnh ngay. Không được tiến hành 

bất kỳ công tác sửa chữa nào khi chưa điều chỉnh khe hở.  

d) Phải thường xuyên đóng chặt đinh đường, vặn chặt đinh xoắn, bulông 

cóc, sửa các bản đệm bị sai lệch để ray không bị chạy làm cháy mối hoặc khe hở 

ray quá tiêu chuẩn.  

9. Ray: 

a) Ray mới cùng loại không cho phép chênh lệnh về mặt lăn và má trong. 

b) Có thể dùng ray mòn, khuyết tật quá tiêu chuẩn qui định trong Qui 

trình bảo dưỡng đường sắt nhưng phải được cấp trên có thẩm quyền cho phép và 

khi dùng phải đánh dấu 100%. 

c) Ray phải được kiểm tra theo đúng chế độ qui định. Những ray có 

khuyết tật cần được theo dõi và có biện pháp sửa chữa, hạn chế khuyết tật phát 

triển. 

10. Tà vẹt: 

a) Có thể dùng tà vẹt sai qui cách (nhưng phải có tác dụng giữ cự ly và 

đoạn dưới đế ray còn tác dụng chịu lực) qui định trong qui trình bảo dưỡng 

đường sắt, nhưng phải được cấp trên có thẩm quyền cho phép và khi dùng phải 

đánh dấu 100%. 

b) Tà vẹt sai qui cách: mục, vỡ mất tác dụng hoàn toàn là những tà vẹt gỗ 

mục mất xác, không còn tác dụng; tà vẹt bê tông bị vỡ, tụt thanh giằng ở giữa 
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v.v... những tà vẹt ở dưới đế ray không còn tác dụng như 1 gối tựa chịu lực và 

giữ cự ly. 

11. Kích thước nền đá: 

a) Độ dày đá tính cả lớp đệm. Đối với tà vẹt gỗ và bê tông độ dày đá tính 

dưới đáy tà vẹt. Đối với tà vẹt sắt độ dày đá tính cả trong lòng tà vẹt sắt. 

b) Độ dày đá cách 50m đo 1 điểm (nếu không có cọc làm căn cứ đóng ở 

ngoài đường) ở phía dưới ray. Trong đường cong phải đo ở phía ray bụng. 

12.  Nền đá: 

a) Nền đá ở những chỗ bốc dỡ hàng như than, Apatít ... chỉ yêu cầu sau 

khi sửa chữa, nền đá phải thoát nước. 

b) Nền đá ba lát phải luôn luôn gọn gàng, bằng phẳng, làm băng kết. Phải 

chú ý điều hoà đá dăm, không để nơi thiếu đá nơi thừa đá để thành đống. 

c) Nền đá ở 3 ô tà vẹt đầu mối và ở những ô tà vẹt có đặt phòng xô phải 

được đầm chặt.  

13. Nền đường, mương rãnh, cây cỏ: 

a) Không nên cuốc cỏ làm hỏng nền đường, mà chỉ cắt cỏ. Nếu cuốc cỏ 

làm thấp vai đường thì phải bù đắp lại. 

b) Trong phạm vi vai đường phải có độ dốc thoát nước. Ngoài phạm vi 

mép đá ra, nếu có những mô đất cao, rộng độ 0,4m thì cuốc bỏ, rộng trên 0,4m 

thì đào rãnh ngang cách 3m đào 1 rãnh rộng 0,4 m. 

14. Cọc mốc, biển hiệu, tín hiệu: 

a) Do khách quan hay bị mất cắp, trước mắt cho phép dùng tà vẹt sắt, tà 

vẹt bê tông hoặc tà vẹt gỗ sai qui cách, thứ phẩm làm các cột lý trình km, hm. 

b) Các cột lý trình km, hm, biển chạy chậm bị mất phải có văn bản báo 

cáo và ghi vào sổ xin vật tư, kế hoạch thay thế gấp. 

c) Thời gian qui định các cột lý trình, biển mốc bị mất phải thay thế ngay, 

không được kéo dài quá: 

- Một tuần đối với cột km, hm, biển chạy chậm. 

- Một tháng đối với các cột và biển hiệu khác (biển kéo còi biển đường 

ngang ...) 

15. Vật liệu: 

a) Phải có đủ vật liệu dự trù theo kế hoạch để sử dụng vào việc bảo dưỡng 

thay thế và vật liệu dự phòng chỉ để sử dụng trong trường hợp có hư hỏng đột 

xuất .  

b) Các vật liệu cũ thay ra phải được phân loại và bảo quản tốt, riêng cho 

từng loại . 

c) Mỗi km đường phải có đủ ray dự phòng cho từng km đường chính 

(đường đơn, đường lồng) và đường ga theo qui định. 

16. Đường ngang: 

Thiết bị đường ngang qui định. 

a) Những bộ phận ẩn dấu phải cạo rỉ và quét nhựa đường (hắc ín). 



29                                                  TCCS 03:2022/VNRA 

 

b) Đá ba lát phải sàng sạch trước khi lấp kín, phụ tùng nối giữ phải cạo rỉ, 

lau dầu mỡ và xiết chặt. 

c) Đầu mối ray chính phải ở ngoài phạm vi ray hộ bánh. 

d) Biển báo đường ngang phía đường ô tô và đường tàu phải có đầy đủ. 

17. Đường không mối nối: 

Trong khu vực đường không mối nối, các công tác từ mục 1, 2, 3, 4, 5, 9, 

10, 11, 12 , 13, 14 đến mục 15 gồm các công tác cự ly, thủy bình, cao thấp, 

phương hướng, chèn tà vẹt, ray, tà vẹt, kích thước nền đá, nền đá, nền đường, 

mương rãnh, cây cỏ, vật liệu thực hiện như đường có mối nối. Ngoài ra phải: 

- Đầu dải ray hàn liền đầu ray so le không quá 40 mm 

- Khe hở mối ray khu điều chỉnh co dãn dao động trong phạm vi: –2, +10 

- Mối hàn ray xấu 0% 

- Bu lông mối khu điều chỉnh co dãn, số xấu, hỏng không quá 8% 

- Mốc quan trắc chuyển vị, số không đảm bảo không quá  0 cột 

B. Cách đánh giá chất lượng và cho điểm về đường 

1. Cách đánh giá và cho điểm: 

- Căn cứ vào Mục 9 để đánh giá chất lượng và cho điểm từng công tác và 

để tính điểm bình quân. 

2. Thí dụ về cách đánh giá chất lượng và cho điểm từng công tác cụ 

thể về đường  

a) Thí dụ 1: Chung cho 5 công tác phần cuối của tiêu chuẩn chất lượng 

đường từ 12 đến 16 (gồm: nền đá + nền đường, mương rãnh, cây cỏ + cọc mốc, 

biển hiệu, tín hiệu + vật liệu + đường ngang).  

Do tiêu chuẩn của các chi tiết kiểm tra ở mỗi công tác của duy tu và bảo 

quản ở các cấp tốc độ là như nhau. Do vậy cách cho điểm như sau: 

Giả sử cách cho điểm về nền đá: Sau khi đo đạc, kiểm tra tại hiện trường 

các chi tiết kiểm tra (1 và 2) đều không có điểm nào vi phạm cả, nếu như: 

- Làm băng kết đúng kỹ thuật, sạch, đẹp, thẳng. Chất lượng là Tốt, cho  

điểm 10. 

- Làm băng kết không đẹp mắt, còn nhiều đống đá, chưa điều hòa đá dăm. 

Chất lượng là Trung bình, cho điểm 5. 

- Nếu có 1 điểm vi phạm tiêu chuẩn (nền đá có chỗ phụt bùn không thoát 

nước hoặc lẫn cỏ, rác, than...). Chất lượng là Kém, cho điểm 1. 

b) Thí dụ 2: 5 công tác số thứ tự từ 7 đến 11 trong bản tiêu chuẩn chất 

lượng đường (gồm: đầu mối ray + khe hở ray + ray + tà vẹt + kích thước nền đá)  

Giả sử cho điểm về ray trong bảo quản ở cấp tốc độ V  30km/h 

Sau khi đo đạc các chi tiết kiểm tra, kết quả như sau: 

1. Ray tật nặng, nhẹ: dùng ray P43 mòn 1 má ray 12mm (được Tổng cục 

trưởng Tổng cục đường sắt cho phép mòn 1 má ray P43 là 14mm đèo Hải Vân, 

văn bản số 1229/ĐS ngay 7-9-1987). 

2. Mặt lăn chênh lệch 1mm (tiêu chuẩn cho phép 2mm) 
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3. Má trong chênh lệch 1,5mm (tiêu chuẩn cho phép 2mm) 

Tất cả các điểm đo của 3 chi tiết kiểm tra đều trên tiêu chuẩn cho phép. 

Chất lượng là Tốt, cho điểm 10. 

- Nếu có 1 điểm đo (thuộc 1 trong 3 chi tiết kiểm tra) vừa đạt tiêu chuẩn 

cho phép (mòn 1 má ray 14mm, mặt lăn chênh lệch 2mm, hoặc má trong chênh 

lệch 2mm). Chất lượng là Trung bình, cho điểm 5. 

- Nếu có 1 điểm đo (thuộc 1 trong 3 chi tiết kiểm tra) đạt dưới tiêu chuẩn 

cho phép (mòn 1 má ray 15mm, mặt lăn hoặc má trong chênh lệch 3mm). Chất 

lượng là Kém, cho điểm 1. 

c) Thí dụ 3:  6 công tác chính số thứ tự từ 1 đến 6 trong bản tiêu chuẩn 

chất lượng đường (gồm cự ly + thủy bình + phương hướng + cao thấp + chèn tà 

vẹt + phụ tùng nối giữ) cách cho điểm như sau: 

+ Thí dụ 3a: 

Cho điểm về phương hướng trong duy tu ở cấp V > 60 km/h 

Có R > 500m. Sau khi đo đạc các chi tiết kiểm tra kết quả như sau: 

1. Đường thẳng: đoạn dài ngắm mắt thẳng, tốt. Đoạn ngắn dùng dây đo 

sai i  0,5‰ (tiêu chuẩn cho phép 1‰). 

2. Đường cong: Đường cong nối, đường tên sai so với tính toán tối đa 

5mm sai cùng chiều (tiêu chuẩn cho phép 6mm). 

- Đường cong tròn 2 đường tên liên tiếp sai lớn nhất 5mm (tiêu chuẩn cho 

phép 6mm) 

- Tất cả các điểm đo đạt trên tiêu chuẩn cho phép. Chất lượng là Tốt, cho 

điểm 10. 

- Nếu có 1 điểm đo vừa đạt tiêu chuẩn cho phép (đoạn thẳng ngắn dùng 

dây đo i  1‰, đường tên đường cong nối sai so với thiết kế lớn nhất 6mm cùng 

chiều hoặc 2 đường tên liên tiếp trong đường cong tròn sai lớn nhất 6mm). Chất 

lượng là Trung bình, cho điểm 5. 

- Nếu có 1 điểm đo đạt dưới tiêu chuẩn cho phép (đoạn thẳng ngắn dùng 

dây đo cá biệt i > 1‰, đường tên đường cong nối sai lớn nhất so với thiết kế tính 

toán 6mm, hoặc 2 đường tên liên tiếp trong đường cong tròn sai lớn nhất 6mm). 

Chất lượng là Kém cho, điểm 1. 

+ Thí dụ 3b: 

Cho điểm về chèn tà vẹt bảo quản ở cấp V  30km/h 

Khi đánh gía chất lương và cho điểm về chèn tà vẹt, cần chú ý đối với tà 

vẹt gỗ phải chú ý tính cả những tà vẹt gỗ mục mất xác tà vẹt sắt và bê tông vỡ 

mất tác dụng hoàn toàn, đều coi là tà vẹt lỏng để tính tỷ lệ. Giả sử sau khi đo đạc 

các chi tiết kiểm tra, kết quả: 

1. Tà vẹt lỏng lẻ tẻ: 14% (đối với tà vẹt sắt và tà vẹt bê tông gồm cả tà vẹt 

chèn lỏng cộng với tà vẹt vỡ mất tác dụng chịu lực và giữ cự ly hoàn toàn). Tiêu 

chuẩn cho phép 16%, 25% (đối với tà vẹt gỗ gồm cả tà vẹt chèn lỏng cộng với tà 

vẹt mục mất xác, mất tác dụng hoàn toàn) tiêu chuẩn cho phép 30%. 
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2. Tà vẹt mối và áp mối lỏng 1 thanh tính bằng 2 thanh đã cộng và tính 

vào tỷ lệ trên. 

3. Tà vẹt giữa cầu lỏng liên tục không quá 1 thanh (gồm cả tà vẹt chèn 

lỏng cộng với tà vẹt mục mất xác, vỡ mất tác dụng hoàn toàn) tiêu chuẩn cho 

phép 2 thanh. 

- Tất cả các điểm đo đều đạt trên tiêu tiêu chuẩn cho phép. Chất lượng là 

Tốt, cho điểm 10. 

- Nếu có một điểm vừa đạt tiêu chuẩn cho phép (tỷ lệ tà vẹt lỏng lẻ tẻ: 

16% đối với tà vẹt sắt và tà vẹt bê tông; 30% đối với tà vẹt gỗ, gồm cả tà vẹt 

chèn lỏng cộng với tà vẹt mục mất xác, vỡ mất tác dụng hoàn toàn). Chất lượng 

là Trung bình, cho điểm 5. 

- Nếu có điểm đo đạt dưới tiêu chuẩn cho phép (tỷ lệ chèn tà vẹt lỏng lẻ 

tẻ: lớn hơn 16% đối với tà vẹt sắt và tà vẹt bê tông; lớn hơn 30% đối với tà vẹt 

gỗ, gồm cả tà vẹt chèn lỏng cộng với tà vẹt mục mất xác, vỡ mất tác dụng hoàn 

toàn). Chất lượng là Kém, cho điểm 1. 

C. Cách đo đạc kiểm tra tiêu chuẩn chất lượng ghi: 

1. Cự ly: 

a) Kiểm tra theo sơ đồ kiểm tra ghi trong qui trình bảo dưỡng đường sắt 

(dùng cho cả ghi đơn 1000mm, 1435mm và ghi lồng) 

b) Ghi (hướng thẳng) đặt trên đường có tốc độ khu gian qui định là bao 

nhiêu thì kiểm tra theo tiêu chuẩn ở cấp tốc độ đó. 

2. Cự ly tâm ghi: 

a) Cự ly tâm ghi đo tại mặt cắt tâm ghi rộng 40mm. 

b) Cự ly tâm ghi không được vi phạm giới hạn qui định cho từng khổ 

đường . 

3. Thủy bình: 

a) Đo thủy bình ở ngay điểm đo cự ly. 

b) Tuyệt đối không có phản siêu cao và vặn vỏ đỗ. 

c) Đối với lưỡi ghi mà có lưỡi ghi trượt lên trên đế ray cơ bản thì không 

cho phép sai lệch quá qui định của thiết kế. 

4. Cao thấp: 

- Cao thấp ngắm mắt và dùng dây đo (như đo cao thấp ở đường).  

5. Phương hướng: 

a) Đối với ghi tâm cong, đường tên đoạn cong phải bằng đường tên thiết 

kế. 

b) Tọa độ y chỉ được sai cùng chiều. 

6. Chèn tà vẹt: 

a) Cách thử độ chèn tà vẹt ghi giống như ở đường . 

b) Tà vẹt ở lưỡi ghi bao gồm toàn bộ tà vẹt ở dưới lưỡi ghi và một tà vẹt 

sau gót lưỡi ghi.  
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c) Tà vẹt ở tâm ghi gồm: Toàn bộ các tà vẹt trong khu vực tâm và tà vẹt 

trước, sau mối nối với tâm ghi 

7.  Lưỡi  ghi:   

a) Cần kiểm tra kỹ chi tiết kiểm tra từ chỗ mặt cắt lưỡi ghi rộng 50mm (đo 

trên mặt lăn) đến chỗ khe hở giữa má tác dụng lưỡi ghi và má tác dụng ray cơ 

bản rộng 120mm, lưỡi ghi thấp hơn ray chính (kể cả độ hở dưới lưõi ghi) không 

quá 2mm, vì nếu quá qui định này sẽ ảnh hưởng đến an toàn chạy tàu. 

b) Độ mòn đứng ray cơ bản và lưỡi ghi (không kể phạm vi bào thấp) đo từ 

mặt cắt lưỡi ghi rộng 50mm ra mũi lưỡi ghi, lấy chỗ mòn nhất. 

c) Độ mòn ngang ray cơ bản và lưỡi ghi đo chỗ mặt cắt lưỡi ghi rộng 

20mm và đo cách mặt lăn của ray xuống 13mm (mặt lăn ray mới). 

8. Tâm ghi và ray cánh ghi: 

a) Sứt mẻ mũi nhọn tâm ghi đo từ mũi nhọn tâm ghi. 

b) Mòn đứng tâm ghi đo chỗ mặt cắt mũi tâm ghi rộng 40mm, đo bằng 

cách gác thước thẳng ngang qua 2 ray cánh ghi. Nếu ray cánh ghi có đặt độ 

nghiêng (tâm đúc) thì phải trừ chiều cao do độ nghiêng sinh ra. 

c) Mòn đứng ray cánh ghi lấy ở điểm cách má trong ray vào 1/4 chiều 

rộng mặt trên ray và đo ở chỗ mòn nhất trong khoảng giữa cổ họng ghi và chỗ 

mặt cắt mũi nhọn tâm ghi rộng 30mm. 

d) Mòn ngang ray hộ bánh cho phép nếu như khe hở ray hộ bánh nằm 

trong tiêu chuẩn cho phép.  

9. Khe ghi, khe ray hộ bánh, khe gót ghi: 

a) Không được để đất, đá, cát nằm trong khe ray. 

b) Phải thường xuyên kiểm tra khe ray ghi, nhất là ở tâm ghi, khe ray hộ 

bánh và ray cánh ghi, đặc biệt tâm ghi lồng. 

10. Phụ tùng nối giữ: 

a) Các phụ tùng nối giữ nhất là các bulông gót lưỡi ghi, bulông tâm ghi và 

bulông ray hộ bánh không được để lỏng, hỏng, mất tác dụng. 

b) Bulông cóc không lỏng 2 cái liên tục trên 2 tà vẹt liền nhau. 

11. Tà vẹt: 

a) Không có tà vẹt mục, vỡ mất xác mất tác dụng hoàn toàn ở tâm ghi, 

lưỡi ghi và gót lưỡi ghi (tà vẹt ở lưỡi ghi, tâm ghi xem a, b của 6 ở trên). 

b) Không có tà vẹt mục, vỡ mất xác mất tác dụng hoàn toàn (tà vẹt mục, 

vỡ mất xác, mất tác dụng hoàn toàn giống như ở đường) hai thanh liên tục. 

12. Nền đá, nền đường: 

a) Nền đường chỗ đặt ghi phải thoát nước. 

b) Nền đá phải gọn, sạch, đủ, nhất là chỗ có đặt trụ ghi không được để đá 

thành đống mà phải điều hòa đá dăm, san đều, làm băng kết đẹp mắt. 

c) Độ dày đá đo tại giữa chiều dài ghi dưới ray bụng phía đường rẽ. 

D. Cách đánh giá và cho điểm chất lượng ghi: 

1. Nguyên tắc chung: 
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- Các điểm đo đều đạt trên tiêu chuẩn cho phép. Chất lượng là Tốt, cho 

điểm 10. 

- Có 1 điểm đo vừa đạt tiêu chuẩn cho phép. Chất lượng là Trung bình, 

cho điểm 5. 

- Có 1 điểm đo đạt dưới tiêu chuẩn cho phép. Chất lượng là Kém, cho 

điểm 1. 

2. Thí dụ về cách đánh giá chất lượng và cho điểm từng loại công tác 

cụ thể về ghi: 

a) Thí dụ 1: Đánh giá chất lượng và cho điểm về cự ly khi duy tu ghi 

lồng ở cấp tốc độ 

 30 < V  60 km/h. 

Sau khi đo đạc 3 chi tiết kiểm tra kết qủa như sau: 

1. Cự ly các điểm 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10 sai lớn nhất  ± 1mm tiêu chuẩn cho 

phép ± 2mm. 

2. Cự ly các điểm 1, 3, 8, 11 sai lớn nhất + 2mm và - 1mm. Tiêu chuẩn 

cho phép : + 3mm và - 2mm. 

3. Biến đổi sai lớn nhất 0,8‰ . Tiêu chuẩn cho phép 1‰ 

- Như vậy là các điểm đo đều đạt trên tiêu chuẩn cho phép. Chất lượng là 

Tốt, cho điểm 10. 

- Nếu có 1 điểm đo thuộc 1 trong 3 chi tiết kiểm tra vừa đạt tiêu chuẩn 

cho phép (thí dụ nếu chi tiết kiểm tra 1 có cự ly một trong các điểm đo 1, 3, 8, 

11 sai lớn nhất + 3mm hay - 2mm, hoặc chi tiết kiểm tra 3 có 1 điểm biến đổi 

lớn nhất 1‰). Chất lượng là Trung bình, cho điểm 5. 

- Nếu có 1 điểm đo thuộc 1 trong 3 chi tiết kiểm tra dưới tiêu chuẩn cho 

phép (thí dụ chi tiết kiểm tra 1 có một điểm sai lớn nhất  + 3mm hay chi tiết 

kiểm tra 2 có một điểm đo sai lớn nhất + 4mm, hay chi tiết kiểm tra 3 có một 

điểm biến đổi sai lớn nhất 1,5‰). Chất lượng là Kém, cho điểm 1. 

b) Thí dụ 2:  Đánh  giá chất lượng và cho điểm về tà vẹt ghi khi bảo quản 

ở cấp tốc độ V  30km/h. Sau khi đo đạc các chi tiết kiểm tra, kết quả như sau: 

1. Vị trí tà vẹt sai lệnh 25mm. Tiêu chuẩn cho phép 35mm. 

2. Tà vẹt mục, vỡ mất xác, mất tác dụng hoàn toàn 21%, tiêu chuẩn cho 

phép 25% (không có tà vẹt mục ở lưỡi ghi, tâm ghi ). 

- Như vậy là các điểm đo đều đạt trên tiêu chuẩn cho phép kể cả không có 

thanh tà vẹt nào mục mất xác, mất tác dụng hoàn toàn ở lưỡi ghi, tâm ghi. Chất 

lượng là Tốt, cho điểm 10. 

- Nếu có một điểm đo thuộc 1 trong 2 chi tiết kiểm tra vừa đạt tiêu chuẩn 

cho phép (thí dụ kiểm chi tiết 1có một tà vẹt sai lệch 35mm hoặc chi tiết kiểm 

tra 2 tỷ lệ tà vẹt mục vỡ mất xác, mất tác dụng hoàn toàn 25% nhưng ở lưỡi ghi, 

tâm ghi không có tà vẹt mục nát mất tác dụng hoàn toàn). Chất lượng là Trung 

bình, cho điểm 5. 

- Nếu có một điểm đo thuộc 1 trong 2 chi tiết kiểm tra đạt dưới tiêu chuẩn 

cho phép (thí dụ chi tiết kiểm tra 1 có một tà vẹt  sai lệch 40mm hoặc chi tiết 
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kiểm tra 2 có tỷ lệ tà vẹt mục vỡ mất xác, mất tác dụng hoàn toàn 25,8%; hoặc 

tỷ lệ tà vẹt mục vỡ mất xác, mất tác dụng hoàn toàn 22% nhưng lại có 1 thanh tà 

vẹt mục vỡ mất xác, mất tác dụng hoàn toàn ở lưỡi ghi, tâm ghi). Chất lượng là 

Kém, cho điểm 1. 
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Phụ lục B 

QUY ĐỊNH CÁCH ĐO CỰ LY TẠI TÂM GHI 

 

Ray cánh ghiRay hé b¸nh

Ray c¬ b¶n
Mòi nhän t©m ghi

Ray cánh ghi

  Cù ly A   

  Cù ly B   

 

 Cự ly A: Là khoảng cách từ má tác dụng ray hộ bánh đến má tác dụng 

mũi nhọn tâm ghi (tại mặt cắt 40mm). 

 Cự ly B: Là khoảng cách từ má tác dụng của ray hộ bánh đến má tác dụng 

của ray chân thỏ (ray cánh ghi) tại cùng vị trí cự ly A./. 
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Phụ lục C 

(Tham khảo) 

C1- Các vị trí điểm đo  ghi đơn đường 1000 mm và đường 1435 mm 

 

C.2- Vị trí đo khe ray hộ bánh 

 

 

 

C.3 Vị trí đo khe ray tâm ghi 

 

 

 

C.4 Vị trí điểm đo giao chéo 

 


